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QUỐC HỘI 
 
 

Luật số: 13/2012/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LUẬT 
Giám định Tư pháp 

 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;  

Quốc hội ban hành Luật Giám định tư pháp. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Luật này quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; 
người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; 
hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong 
hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, 
hoạt động giám định tư pháp. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  

1. Giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, 
phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên 
môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành 
án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan 
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu 
giám định theo quy định của Luật này. 

2. Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng. 

3. Người yêu cầu giám định là người có quyền tự mình yêu cầu giám định sau 
khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám 
định mà không được chấp nhận. Người có quyền tự mình yêu cầu giám định bao 
gồm đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn 
dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại 
diện hợp pháp của họ, trừ trường hợp việc yêu cầu giám định liên quan đến việc 
xác định trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. 
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4. Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp, người 
giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám 
định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc. 

5. Người giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp và người giám 
định tư pháp theo vụ việc. 

6. Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 
của Luật này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám 
định tư pháp. 

7. Người giám định tư pháp theo vụ việc là người đủ tiêu chuẩn quy định tại 
khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 18 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu 
giám định. 

8. Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn 
quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này, được trưng cầu, yêu cầu giám định.  

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện giám định tư pháp 

1. Tuân thủ pháp luật, tuân theo quy chuẩn chuyên môn. 

2. Trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời. 

3. Chỉ kết luận về chuyên môn những vấn đề trong phạm vi được yêu cầu. 

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận giám định. 

Điều 4. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với hoạt động giám định 
tư pháp 

1. Cá nhân, tổ chức được trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp có trách nhiệm 
tiếp nhận và thực hiện giám định tư pháp theo quy định của Luật này và quy định 
khác của pháp luật có liên quan. 

2. Cá nhân, tổ chức khác có trách nhiệm tạo điều kiện để người giám định tư 
pháp thực hiện giám định theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp 

1. Nhà nước đầu tư, phát triển hệ thống tổ chức giám định tư pháp công lập 
trong các lĩnh vực có nhu cầu giám định lớn, thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của 
hoạt động tố tụng; có chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức giám 
định tư pháp ngoài công lập phát triển. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 
đối với người giám định tư pháp. 

Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm  

1. Từ chối đưa ra kết luận giám định tư pháp mà không có lý do chính đáng. 
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2. Cố ý đưa ra kết luận giám định tư pháp sai sự thật. 

3. Cố ý kéo dài thời gian thực hiện giám định tư pháp. 

4. Lợi dụng việc thực hiện giám định tư pháp để trục lợi. 

5. Tiết lộ bí mật thông tin mà mình biết được khi tiến hành giám định tư pháp. 

6. Xúi giục, ép buộc người giám định tư pháp đưa ra kết luận giám định tư 
pháp sai sự thật. 

7. Can thiệp, cản trở việc thực hiện giám định của người giám định tư pháp. 
 

Chương II 
GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP 

 
Điều 7. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp  

1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây 
có thể được xem xét, bổ nhiệm giám định viên tư pháp: 

a) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; 

b) Có trình độ đại học trở lên và đã qua thực tế hoạt động chuyên môn ở lĩnh 
vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên. 

Trường hợp người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp y tâm 
thần, kỹ thuật hình sự đã trực tiếp giúp việc trong hoạt động giám định ở tổ chức 
giám định pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự thì thời gian hoạt động thực tế 
chuyên môn từ đủ 03 năm trở lên; 

c) Đối với người được đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực 
pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự phải có chứng chỉ đã qua đào tạo hoặc 
bồi dưỡng nghiệp vụ giám định.  

2. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được bổ nhiệm giám 
định viên tư pháp:  

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án 
tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội 
phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do 
cố ý; 

c) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định chi tiết khoản 1 Điều này 
đối với giám định viên tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý sau khi thống 
nhất ý kiến với Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
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Điều 8. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

1. Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp. 

2. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn 
được đề nghị bổ nhiệm. 

3. Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp. 

4. Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn của cơ quan, tổ 
chức nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 

5. Chứng chỉ đào tạo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ giám định đối với người được 
đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần 
và kỹ thuật hình sự. 

6. Các giấy tờ khác chứng minh người được đề nghị bổ nhiệm đủ tiêu chuẩn 
theo quy định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền quản lý 
lĩnh vực giám định. 

Điều 9. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

1. Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm giám định viên pháp y, giám định viên pháp y 
tâm thần hoạt động tại các cơ quan ở trung ương. 

Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự hoạt động tại 
các cơ quan ở trung ương. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ nhiệm giám định viên tư pháp 
hoạt động trong các lĩnh vực khác tại các cơ quan ở trung ương thuộc phạm vi 
quản lý. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp tỉnh) bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương. 

 2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu 
chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế bổ 
nhiệm giám định viên pháp y thuộc bộ mình. 

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại 
khoản 1 Điều 7 của Luật này, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giám định 
viên kỹ thuật hình sự thuộc bộ mình.  

Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt động 
giám định tư pháp có trách nhiệm lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn quy định tại 
khoản 1 Điều 7 của Luật này, đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ bổ 
nhiệm giám định viên tư pháp ở lĩnh vực giám định thuộc thẩm quyền quản lý. 

Người đứng đầu cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý 
lĩnh vực giám định tư pháp chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp lựa chọn 
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người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này, tiếp nhận hồ sơ 
của người đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp quy định tại Điều 8 của Luật 
này, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám định viên tư pháp ở 
địa phương.  

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm 
giám định viên tư pháp. Trường hợp từ chối thì phải thông báo cho người đề nghị 
bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, đăng 
tải danh sách giám định viên tư pháp trên cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan 
ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để lập danh sách 
chung về giám định viên tư pháp. 

Điều 10. Miễn nhiệm giám định viên tư pháp  

1. Các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp:  

a) Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 7 của Luật này; 

b) Thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này; 

c) Bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị xử phạt hành chính do 
cố ý vi phạm quy định của pháp luật về giám định tư pháp; 

d) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại Điều 6 của Luật này; 

đ) Theo đề nghị của giám định viên tư pháp là công chức, viên chức, sĩ quan 
quân đội, sĩ quan công an nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 
phòng có quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc. 

2. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức 
đã đề nghị bổ nhiệm người đó; 

b) Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư pháp thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ 
trưởng Bộ Y tế miễn nhiệm giám định viên pháp y thuộc thẩm quyền quản lý. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an miễn 
nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự thuộc thẩm quyền quản lý. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ miễn nhiệm giám định viên tư pháp 
hoạt động tại các cơ quan ở trung ương ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý theo 
đề nghị của Thủ trưởng đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ được giao quản lý hoạt 
động giám định tư pháp. 


